	Tr­êng THCS Th­îng Thanh

NĂM HỌC: 2017 - 2018

	kiÓm tra häc kú i 

MÔN: ĐỊA  LÍ  8

Thời gian làm bài : 45 phút
Ngày kiểm tra: ...../12/2017




I/ Môc ®Ých yªu cÇu
1. KiÕn thøc 

+ Nhằm đánh giá nhận thức của  học sinh  về ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ  xã hội cña c¸c n­íc ch©u ¸
+Về vÞ trÝ ®Þa lý,điều kiện tự nhiên, dân cư kinh tế xã hội cña khu vực  T©y Nam ¸và Nam Á                                                                                                                              
 2. Kü n¨ng
+   Gi¶i thÝch mét sè hiÖn t­îng phân bố mưa , ph©n bè d©n c­ vµ phân bố cây trồng và vật nuôi cña T©y nam Á, Nam Á 
3. Thái độ: 
+ Nghiêm túc khi làm bài kiểm tra 
4. Năng lực.

- Khai thác thông tin , năng lực tư duy,  liên hệ thực tế, nhận xét.
II/Ma trận đề 
	         Mức độ

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Vận dụng

cao
	Tổng 

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Khu vùc T©y Nam ¸

	2         

    1đ
	
	
	1              

    2đ
	
	
	
	
	3                                 

      3 đ

	Khu vùc  nam  ¸

	1                     

    2đ
	
	
	1              

    2đ
	
	1        

   2đ
	
	1  
 1đ
	4                                    

      7 đ

	Tæng
	    3                                  

              3đ
	    2                                 

            4 đ
	              2                                                            

                         3 đ
	7                           

      10 đ
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Nhóm CM
Đỗ Thị Thu Hoài 

Nguyễn Thị Nguyệt

 Nguyễn Thị Tố Loan
	Tr­êng THCS Th­îng Thanh

N¨m häc: 2017 – 2018

ĐỀ SỐ 1

	kiÓm tra häc kú i 

MÔN: ĐỊA LÍ  8

Thời gian làm bài : 45 phút
Ngày kiểm tra: ...../12/2017




I/ C©u hái tr¾c nghiÖm(3®)

Ghi vào bài kiểm tra các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
C©u 1.  Dân  cư khu vực Tây Nam Á tập trung chủ yếu ở
a. Các vùng ven biển 


  b. Các thung lũng có mưa
                                                           c.  Phía Tây châu lục


  d. Vùng núi cao
Câu 2. Đại bộ phận khu vực Nam Á nằm trong khu vực khí hậu :

a.Ôn đới gió mùa                                    b. Cận nhiệt đới gió mùa 

c. Cận nhiệt lục địa                                d.Nhiệt đới gió mùa 
C©u 3 . Điền tiếp nội dung vào chỗ trống trong câu sau:

Ở châu Á các vật nuôi khá đa dạng .Ở các vùng khí hậu ….(1)…..vật nuôi chủ yếu là trâu, bò, lợn, gà, vịt.Ở các vùng khí hậu tương đối …(2)…vật nuôi chủ yếu là dê, bò, ngựa, cừu. Đặc biệt khu vực Bắc Á thuộc vùng khí hậu …(3)…vật nuôi quan trọng nhất là…(4)…
II/ C©u hái tù luËn (7®)

Câu 1 ( 2 điểm).  Chứng minh khu vực Tây Nam Á nằm trong đới nhiệt đới và  có vị trí  địa  lý rất quan trọng?
Câu 2( 2 điểm).  Địa hình của khu vực Nam Á được phân thành miền rõ rệt kế tiếp nhau, em hãy làm rõ điều này?

Câu 3( 2 điểm).  Dựa vào bảng số liệu sau: 

Dân số Ấn độ giai đoạn 1985-2005 (Đơn vị:  triệu người)

	Năm
	1985
	1990
	1995
	2000
	2005

	Dân số
	755
	850
	928
	1019,1
	1103,7


a.Tính tổng số dân Ấn Độ tăng lên trong  giai đoạn từ 1985-2005 và trung bình mỗi năm tăng thêm bao nhiêu triệu người ? (1 đ)

b. Cho biết thời kì dân số Ấn độ tăng nhanh nhất là thời kì nào?Trung bình mỗi năm tăng thêm bao nhiêu triệu người ?(1 đ)
Câu 4 ( 1 điểm).  Dựa vào đoạn văn sau:
“…Chỉ trong vòng 10 ngày số người tử vong vì nắng nóng ở Ấn Độ đã lên tới hơn 1800 người. Trong số đó có nhiều người già , trẻ nhỏ và người nghèo khổ , đặc biệt là những người lao động ngoài trời nóng do lo sợ mất “cần câu cơm”. Những tuần qua khi nhiệt độ gần chạm mức 500C chính phủ ra cảnh báo cho người dân ở trong nhà và giữ  cơ thể đủ nước .Tuy nhiên đối với nhiều ngwowifddos không phải là một lựa chọn .Có trường hợp hết sức thương tâm đó là một người đàn ông 38 tuổi đã qua đời sau khi bị cảm nắng do liều mình ra ngoài mua thuốc cho cha già.Cái chết của anh đã khiến người cha vô cùng đau đớn …”  
                                                (Kênh tin tức News Nation - Ấn Độ - ngày 29/5)
a. Thông tin trên phản ánh hiện tượng gì? Ảnh hưởng của hiện tượng đó đến đời sống của con người như thế nào?

b. Ấn Độ cần có những biện pháp gì để ứng phó với ảnh hưởng của hiện tượng trên? 
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 Tổ CM 



Nhóm CM

Đỗ Thị Thu Hoài 

Nguyễn Thị Nguyệt

 Nguyễn Thị Tố Loan
	Tr­êng THCS Th­îng Thanh

N¨m häc: 2017 – 2018


	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 1

kiÓm tra häc kú i 

MÔN : ĐỊA LÍ 8


I/ C©u hái tr¾c nghiÖm(3®) 
-  Mỗi câu  trả lời đúng  được  0,5 điểm
-  Với câu có hai đáp án , nếu trả lời sai, thừa hoặc thiếu không có điểm.
	Câu
	1
	2
	3

	Đáp án
	a,b
	d
	(1) ẩm ướt , (2)Khô hạn, (3)Lạnh, (4) Tuần lộc


II/ C©u hái tù luËn (7d)
Câu 1( 2 điểm).  
a. Nằm trong đới nhiệt đới:  T©y Nam ¸ N»m giới hạn  tõ 130B- 420B     (0,25®)                          b. Có vị trí  địa  lý rất quan trọng?                                                        
-  PhÝa b¾c gi¸p biÓn Ca xpi, biÓn §en, khu vùc Trung ¸            (0,25®) 
-  Phía nam và đ«ng Nam Gi¸p vÞnh PÐc xÝch, biÓn a R¸p         (0,25®)

- PhÝa t©y gi¸p  biÓn §Þa Trung H¶i, biÓn ®á, Ch©u Phi               (0,5®)

- PhÝa ®«ng gi¸p khu vùc  Nam ¸                                                    (0,25®) .
->  Tây Nam Á nằm ở vị trí ngã ba của ba châu lục Á,Âu, Phi và án ngữ con đường biển đi từ Đại Tây Dương qua Địa Trung Hải, kênh đào xuy - ê, biển Đỏ đến Ấn Độ Dương                                                                                         (0,5 đ) 
Câu 2( 2 điểm). 

-  Địa hình của khu vực Nam ¸ phân thành  ba miÓn  rõ rệt kế tiếp nhau từ Bắc xuống Nam   ( 05®) 
-  PhÝa b¾c lµ hÖ thèng nói Hy ma lay a hïng vÜ ch¹y theo h­íng t©y b¾c ®«ng nam dµi gÇn 2600km, bÒ réng tõ 320- 400km                                                (0, 5®)

-  PhÝa nam lµ s¬n nguyªn ®Ò Can t­¬ng ®èi thÊp vµ b»ng ph¼ng. Hai r×a phÝa t©y vµ phÝa ®«ng cña s¬n nguyªn lµ dãy G¸t T©y vµ G¸t §«ng                       (0,5®)

- N»m gi÷a ch©n nói Hy ma lay a vµ s¬n nguyªn §ª Can lµ ®ång b»ng Ên H»ng réng vµ b»ng ph¼ng ch¹y tõ bê biÓn a R¸p ®Õn bê vÞnh Ben Gan dµi h¬n 3000km, bÒ réng tõ 250km ®Õn 350km                                                                                 (0,5 ®)

Câu 3 ( 1 điểm).   
- Từ 1985-2005 dân số Ấn độ  tăng thêm 348,7 triệu người , trung bình mỗi năm tăng thêm 17,4 triệu người                                                              (1 đ)

-Thời kì dân số Ấn độ tăng nhanh nhất là từ năm 1985- năm 1990, tăng 95 triệu người , trung bình mỗi năm tăng thêm 19 triệu người                      (1 đ)

Câu 4( 1 điểm).  
a. Đoạn văn trên phản ánh  hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu làm trái đất nóng lên .Nhiệt độ tăng cao làm cho số người tử vong vì nắng nóng  ở Ấn Độ tăng lên                                                                                                              (0,5 đ)     

b. Ấn Độ cần có những biện pháp :

- Giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính , từng bước hạn chế dần sử dụng năng lượng hoá thạch chuyển sang sử dụng năng lượng sạch, điện gió và năng lượng mặt trời                                                                                                                 (0,25 đ)
- Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp để thích ứng với sự biến đổi khí hậu         (0,25 đ) 
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I/ C©u hái tr¾c nghiÖm  (3®)

Ghi vào bài kiểm tra các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
C©u 1. Quốc gia ở Tây Nam Ấ có một phần lãnh thổ ở châu Âu là:

a. Li Băng    


                b. I ran       
                                                                             c.Ixra en  


                          d.Thổ Nhĩ Kỳ 

Câu 2. Sự phân bố mưa không đều ở  Nam Á là do 

a. Địa hình.                                                 b. Hoàn lưu gió mùa
c. Diện tích lãnh thổ                                   d. Vị trí địa lí của lãnh thổ
C©u 3 . Điền tiếp nội dung vào chỗ trống trong câu sau:

Ở châu Á, lúa gạo được trồng chủ yếu trên các ..(1)...màu mỡ, cây lúa mì và cây…(2)…được trồng chủ yếu ở các vùng đất  cao và khí hậu…(3)… Châu Á chiếm 93% sản lượng…(4)…và khoảng 39% sản lượng ..(5)…của toàn thế giới (Năm 2003)

II/ C©u hái tù luËn  (7®)

Câu 1( 2 điểm) . Tây Nam Á là khu vực được thiên nhiên ưu đãi về tài nguyên thiên nhiên,  nhưng  gặp cũng  không ít những khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội. Hãy chứng minh điều dó?
Câu 2( 2 điểm).  Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự phân bố mưa không đều ở khu vực Nam Á  
Câu 3( 2 điểm).   Dựa vào bảng số liệu sau: 

Dân số Ấn độ giai đoạn 1985-2005 (Đơn vị triệu người)

	Năm
	1985
	1990
	1995
	2000
	2005

	Dân số
	755
	850
	928
	1019,1
	1103,7


a.Tính tổng số dân Ấn Độ tăng lên trong cả giai đoạn từ năm 1985-2005  và trung bình mỗi năm tăng thêm bao nhiêu triệu người ? (1 đ)

b. Cho biết thời kì dân số Ấn độ tăng chậm nhất là thời kì nào?Trung bình mỗi năm tăng thêm bao nhiêu triệu người ?(1 đ)
Câu 4 ( 1 điểm).   Dựa vào đoạn văn sau:

“…Chỉ trong vòng 10 ngày số người tử vong vì nắng nóng ở Ấn Độ đã lên tới hơn 1800 người. Trong số đó có nhiều người già , trẻ nhỏ và người nghèo khổ , đặc biệt là những người lao động ngoài trời nóng do lo sợ mất “cần câu cơm”. Những tuần qua khi nhiệt độ gần chạm mức 500C chính phủ ra cảnh báo cho người dân ở trong nhà và giữ  cơ thể đủ nước .Tuy nhiên đối với nhiều ngwowifddos không phải là một lựa chọn .Có trường hợp hết sức thương tâm đó là một người đàn ông 38 tuổi đã qua đời sau khi bị cảm nắng do liều mình ra ngoài mua thuốc cho cha già.Cái chết của anh đã khiến người cha vô cùng đau đớn …”  
                                                 (Kênh tin tức News Nation-Ấn Độ- ngày 29/5).
a.Thông tin trên phản ánh hiện tượng gì?Ảnh hưởng của hiện tượng đó đến đời sống của con người như thế nào?
b.Ấn Độ cần có những biện pháp gì để ứng phó với ảnh hưởng của hiện tượng trên?
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	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 2
kiÓm tra häc kú i 

MÔN : ĐỊA LÍ 8


I/ C©u hái tr¾c nghiÖm (3®) 
-  Mỗi câu  trả lời đúng  được  0,5 điểm
-  Với câu có hai đáp án , nếu trả lời sai, thừa hoặc thiếu không có điểm.
	Câu
	1
	2
	3

	Đáp án
	d
	a,b
	(1)Đồng bằng phù sa , (2)Ngô, (3)khô hơn, (4) lúa gạo, (5) lúa mì


II/C©u hái tù luËn  (7d)
Câu 1( 2 điểm).  
- Tây Nam Á là khu vực được thiên nhiên ưu đãi về tài nguyên thiên nhiên,  nhưng  gặp cũng  không ít những khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội đó là:  
   +   Do phần lớn diện tích khu vực Tây Nam Á  là núi , sơn nguyên, cao nguyên ,đồng bằng nhỏ hẹp , lại nằm ở đới khí hậu nhiệt đới khô , khí hậu khô hạn gây khó khăn cho phát triển kinh tế nông nghiệp                                                           (1 đ)
  + Tây Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng nơi qua lại của ba châu lục,có nguồn tài nguyên dầu mỏ phong phú , thường xảy ra các cuộc tranh chấp gay gắt giữa các bộ tộc, các dân tộc trong và ngoài khu vực  dẫn đến sự không ổn định về chính trị đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống của các nước       (1 đ)
 Câu 2( 2 điểm).
-  Nguyên nhân dẫn đến sự phân bố mưa không đều ở khu vực Nam Á là do địa hình và hoàn lưu gió mùa của khu vực                                                        (0,5 đ)
- Khu vực mưa nhiều là nằm trong khu vực khí hậu gió mùa vào mùa hạ gió Tây nam thổi từ Ấn độ dương vào khu vực gây ra mưa lớn ở sườn phía nam dãy Hy ma lay a và đồng bằng Ấn Hằng, sườn núi phía tây của dãy Gát Tây vì đây là các sườn đón gió từ biển vào                                                                                             (1 đ).

-  Vùng tây bắc Ấn Độ và Pa Ki Tan thộc đới khí hậu nhiệt đới khô là khu vực mưa ít                                                                                                                      (0,5 đ)
Câu 3  ( 2 điểm).                                                                                                                 
. Từ 1985-2005 dân số Ấn độ  tăng thêm 348,7 triệu người , trung bình mỗi năm tăng thêm 17,4 triệu ngườ i                                                                          (1 đ)

-Thời kì dân số Ấn độ tăng thấp nhất là từ năm 1990- năm 1995, tăng 78 triệu người , trung bình mỗi năm tăng thêm 15,6 triệu người                                           (1 đ)

Câu 4 ( 1 điểm).
 a.  Đoạn văn trên phản ánh  hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu làm trái đất nóng lên .Nhiệt độ tăng cao làm cho số người tử vong vì nắng nóng  ở  Ấn Độ tăng lên 
                                                                                                                     (0,5 đ đ)

b. Ấn Độ cần có những biện pháp :

- Giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính , từng bước hạn chế dần sử dụng năng lượng hoá thạch chuyển sang sử dụng năng lượng sạch, điện gió và năng lượng mặt trời                                                                                                                  (0,25 đ)

- Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp để thích ứng với sự biến đổi khí hậu        (0,25 đ) 
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